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	Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hải
Ngày sinh: 29/01/1969
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 033.3875.487
ĐTdđ: 01635.898.555
E-mail vp:
c1tienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : hongaikim33@gmail.com 
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	P. Hiệu trưởng: Bùi Thị Lành
Ngày sinh: 01/11/1978
Trình độ C.môn:  Đại học 
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01636.181.555
E-mail vp:  c1tienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : builanh.178@gmail.com
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	Giáo viên: Nguyễn Hải Âu
Ngày sinh: 12/10/1990
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01668.206.096
Email cv: NguyenHaiAu.c1tienan@pgdquangyen.edu.vn
E-mail cá nhân :  haiau11nguyen@gmail.com
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	Giáo viên: Hoàng Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 08/07/1981
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01633.096.097
E-mail cá nhân :  huyentienan@gmail.com

Email cv: HoangThiThanhHuyen.c1tienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Đỗ Cẩm Loan
 Ngày sinh: 01/10/1984
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0988.481.696
E-mail cá nhân :  loan3atienan@gmail.com

Email cv: DoCamLoan.c1tienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Sen
 Ngày sinh: 07/12/1975
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0979.712.575
E-mail cá nhân :  nguyenkimsen7557@gmail.com

Email cv: NguyenThiKimSen.c1tienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Vũ Thị Thúy
 Ngày sinh: 18/11/1978
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01672.217.376
E-mail cá nhân :  vuthuymithuat@gmail.com

Email cv: VuThiThuy.c1tienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Đàm Tố Uyên
 Ngày sinh: 29/02/1976
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01694.412.526
E-mail cá nhân :  touyendam@gmail.com

Email cv: DamToUyen.c1tienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Vượng
 Ngày sinh: 03/09/1963
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01663.298.129
E-mail cá nhân :  

Email cv: NguyenThiVuong.c1tienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Đinh Thị Hồng Đức
 Ngày sinh: 23/04/1976
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 
E-mail cá nhân :  

Email cv: DinhThiHongDuc.c1tienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Đỗ Thị Duy
 Ngày sinh: 26/07/1988
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0978.095.660
E-mail cá nhân :  duynguyenbinh@gmail.com

Email cv: ĐoThiDuy.c1tienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Vũ Thị Mai Hương
 Ngày sinh: 08/04/1991
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0968.344.581
E-mail cá nhân :  phamhuongnghoa@gmail.com

Email cv: VuThiMaiHuong.c1tienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Mai Thị Thu Lan
 Ngày sinh: 01/07/1978
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01634.390.730
E-mail cá nhân :  mailan1978.07@gmail.com

Email cv: MaiThiThuLan.c1tienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Lê Thị Loan
 Ngày sinh: 29/09/1987
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0976.518.887
E-mail cá nhân :  leloan2909@gmail.com

Email cv: LeThiLoan.c1tienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Bùi Khánh Ly
 Ngày sinh: 14/07/1988
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0936.469.699
E-mail cá nhân :  buikhanhly8886@gmail.com

Email cv: BuiKhanhLy.c1tienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Mai Thị Hải Phượng
 Ngày sinh: 02/05/1972
Trình độ C.môn: Trung Cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0916.549.934

E-mail cá nhân :  maiphuongtienan25@gmail.com

Email cv: MaiThiHaiPhuong.c1tienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Vũ Thị Thúy Ninh
 Ngày sinh: 24/09/1984
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01695.361.292
E-mail cá nhân :  cunghe2009@gmail.com

Email cv: VuThiThuyNinh.c1tienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Vũ Thị Nhàn
 Ngày sinh: 10/12/1985
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01659.288.559
E-mail cá nhân :  nhantienan85@gmail.com

Email cv: VuThiNhan.c1tienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Oanh
 Ngày sinh: 09/12/1985
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0975.108.718
E-mail cá nhân :  nguyenoanh0@gmail.com

Email cv: NguyenThiOanh.c1tienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Phạm Thị Phượng
 Ngày sinh: 14/03/1973
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01686.668.598
E-mail cá nhân :  phamphuong@gmail.com
Email cv: PhamThiPhuong.c1tienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Phạm Nguyễn Quyền
 Ngày sinh: 23/07/1987
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0984.237.016
E-mail cá nhân :  phamquyen2387@gmail.com

Email cv: PhamNguyenQuyen.c1tienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Nguyễn Mạnh Tưởng
 Ngày sinh: 31/10/1982
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0914.841.010
E-mail cá nhân :  tuong.tienan@gmail.com

Email cv: NguyenManhTuong.c1tienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Vũ Thị Nguyệt Đức
 Ngày sinh: 17/12/1988
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0941.209.088
E-mail cá nhân :  vuthinguyetduc@gmail.com

Email cv: VuThiNguyetDuc.c1tienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Vũ Văn Tựu
 Ngày sinh: 15/10/1985
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0984.246.087
E-mail cá nhân :  vutuu1984@gmail.com
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	Giáo viên: Vũ Thị Hải Hiền
 Ngày sinh: 15/02/1980
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0975.322.667
E-mail cá nhân :  vuthihaihien@gmail.com
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	Giáo viên: Vũ Thị Tuyết
 Ngày sinh: 17/11/1990
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01652.691.999
E-mail cá nhân :  vutuyet839010@gmail.com
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	Giáo viên: Bùi Thị Tuyến
 Ngày sinh: 20/04/1993
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01689.712.045
E-mail cá nhân :  

	28 
	
[image: image28.png]



	Giáo viên: Nguyễn Thị Quyên
 Ngày sinh: 11/10/1988
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0969.916.255
E-mail cá nhân :  
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Lan

 Ngày sinh: 28/01/1989
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01269.237.581
E-mail cá nhân :  ngoclanthaison@gmail.com
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	Giáo viên: Hoàng Thị Hải Yến
 Ngày sinh: 09/04/1989
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01646.274.726
E-mail cá nhân :  
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